
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

HUỲNH KHƯƠNG NINH

DANH SÁCH KHỐI 6, NĂM HỌC 2021-2022
LỚP 61 (TÍCH HỢP)

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới  tính

1 ĐẶNG HUỲNH MINH ANH 26/03/2010 TP.HCM X
2 PHẠM QUỲNH ANH 28/01/2010 TP.HCM X
3 TRƯƠNG THIÊN ÂN 26/12/2010 TP.HCM
4 ĐẶNG TRÚC CHI 02/05/2010 TP.HCM X
5 NGUYỄN HÙNG DŨNG 13/06/2010 TP.HCM
6 BÙI HƯƠNG LINH GIANG 26/04/2010 TP.HCM X
7 LÂM KHẢ HÂN 17/04/2010 TP.HCM X
8 PHẠM HUỲNH KHÁNH HÂN 21/08/2010 TP.HCM X
9 NGUYỄN HIẾU GIA HUY 11/01/2010 TP.HCM
10 NGUYỄN ĐINH GIA KHANG 26/01/2010 TP.HCM
11 NGÔ LÊ BẢO KHÁNH 03/09/2010 TP.HCM
12 NGUYỄN TRẦN MINH KHÔI 21/12/2010 TP.HCM
13 TRẦN ĐÌNH KHÁNH MINH 11/12/2010 TP.HCM
14 NGUYỄN NAM 23/08/2010 TP.HCM
15 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 26/01/2010 TP.HCM
16 NGUYỄN VÕ HOÀNG NGỌC 13/03/2010 TP.HCM X
17 LÊ MINH NHẬT 02/03/2010 TP.HCM
18 VƯƠNG THẾ PHONG 17/08/2010 TP.HCM
19 ĐẶNG ANH QUÂN 04/01/2010 TP.HCM
20 HUỲNH THANH THẢO 29/04/2010 TP.HCM X
21 HOANG PHÚC THỊNH 20/12/2010 TP.HCM
22 NGÔ TRÍ TIẾN 11/04/2010 TP.HCM
23 VÕ MINH TRIẾT 21/08/2010 TP.HCM
24 NGÔ XUÂN TRÚC 24/12/2010 TP.HCM X



25 NGUYỄN  LÊ CÁT TƯỜNG 02/02/2010 TP.HCM X
26 NGUYỄN LÊ TƯỜNG VY 09/02/2010 TP.HCM X
27 BÙI DANH HY 26/4/2010 TP.HCM
28 TRẦN BẢO NGỌC 10/10/2010 TP.HCM X

Quận 1, ngày 25 tháng 8 năm 2021



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

HUỲNH KHƯƠNG NINH

DANH SÁCH KHỐI 6, NĂM HỌC 2021-2022
LỚP 62 (TÍCH HỢP)

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới  tính

1 HUỲNH MAI HÀ ANH 06/08/2010 TP. HCM X
2 TRẦN TRUNG ANH 01/10/2010 TP. HCM
3 BÙI QUANG MINH BẢO 10/09/2010 TP. HCM
4 LƯU THỊ TÂM DUNG 11/09/2010 TP. HCM X
5 PHẠM THÙY DƯƠNG 02/12/2010 TP. HCM X
6 TRẦN HƯƠNG GIANG 23/11/2021 TP. HCM X
7 NGÔ THIÊN BẢO HÂN 02/03/2010 TP. HCM X
8 ĐINH THIỆN HOÀNG 10/09/2010 TP. HCM
9 NGUYỄN VIỆT HÙNG 30/11/2010 TP. HCM
10 VŨ NGUYỄN MINH KHANG 10/03/2010 TP. HCM
11 PHẠM NGỌC KHÁNH 26/05/2010 Lâm Đồng X
12 LÊ NGỌC LAM 01/06/2010 TP. HCM X
13 HOÀNG GIA MY 15/03/2010 TP. HCM X
14 DƯ MỸ NGHI 06/08/2010 TP. HCM X
15 NGUYỄN ĐOÀN BẢO NGỌC 06/01/2010 TP. HCM X
16 PHẠM KHÁNH NGỌC 05/01/2010 TP. HCM X
17 NGUYỄN ĐỖ LAN NHI 21/08/2010 TP. HCM X
18 NGUYỄN HỒ MINH PHÚ 15/05/2010 TP. HCM
19 LÊ NGUYÊN ANH QUÂN 24/06/2010 TP. HCM
20 TRẦN NGỌC PHƯƠNG THẢO 28/11/2010 TP. HCM X
21 HOÀNG VŨ ANH THY 25/06/2010 TP. HCM X
22 ĐẶNG BẢO TRÂN 21/10/2010 TP. HCM
23 NGUYỄN MINH TRÍ 08/02/2010 TP. HCM
24 PHẠM THANH TRÚC 09/09/2010 TP. HCM X



25 NGUYỄN PHẠM GIA VƯƠNG 02/08/2010 TP. HCM
26 PHẠM GIA VY 30/10/2010 TP. HCM X
27 LÊ PHÚC DIỄM 30/05/2010 TP. HCM X
28 TRẦN BẢO THIÊN 10/09/2010 TP. HCM
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

HUỲNH KHƯƠNG NINH

DANH SÁCH KHỐI 6, NĂM HỌC 2021-2022
LỚP 63 (TÍCH HỢP)

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới  tính

1 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH 21/01/2010 TPHCM X
2 LƯƠNG HOÀNG THIÊN ÂN 22/12/2010 TPHCM
3 ĐOÀN NGỌC BẢO CHÂU 06/08/2010 TPHCM X
4 NGUYỄN MINH DUY 14/01/2010 Hoa Kỳ
5 LÊ PHƯƠNG NHÃ ĐAN 15/01/2010 TPHCM X
6 TRẦN PHẠM HƯƠNG GIANG 29/01/2010 TPHCM X
7 NGUYEN NGỌC HỒNG HÂN 07/10/2010 TPHCM X
8 VŨ HOÀNG 07/05/2010 TPHCM
9 PHẠM KHÁNH HƯNG 04/08/2010 TPHCM
10 KHƯƠNG GIA KHÁNH 07/08/2010 Hà nội
11 TRẦN ĐĂNG KHOA 16/10/2010 TPHCM
12 QUAN CHẤN LÂM 04/03/2010 TPHCM
13 LẠI THỊ HÀ MY 08/10/2010 PHÚ THỌ X
14 TRẦN NGỌC PHƯƠNG NGHI 11/06/2010 TPHCM X
15 NGUYỄN MINH NGỌC 22/12/2010 TPHCM X
16 TRƯƠNG ĐÌNH NGUYÊN 23/02/2010 TPHCM
17 NGUYỄN HÀ NHƯ 11/05/2010 Hà Nội X
18 VÕ HỒNG PHƯỢNG 19/05/2010 TPHCM X
19 TRẦN HOÀNG QUÂN 25/02/2010 TPHCM
20 PHẠM CHÍ THIỆN 09/02/2010 TPHCM
21 LÊ MINH KHÁNH THY 10/12/2010 TPHCM X
22 HUỲNH MINH TRIẾT 16/01/2010 TPHCM
23 PHẠM ĐỨC TRÍ 08/04/2010 TPHCM
24 TRẦN MINH TUỆ 05/08/2010 TPHCM X



25 HUỲNH ĐỨC VƯỢNG 09/01/2010 TPHCM
26 PHẠM Ý VY 11/02/2010 TPHCM X
27 PHẠM LÊ THIÊN KIM 10/08/2010 TPHCM X
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

HUỲNH KHƯƠNG NINH

DANH SÁCH KHỐI 6, NĂM HỌC 2021-2022
LỚP 64 (TCTA)

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới  tính

1 TRẦN NGỌC HÀ AN 14/12/2010 TPHCM X
2 HOANG QUOC ANH 07/02/2010 TPHCM
3 NGÔ TRẦN LAN ANH 16/03/2010 TPHCM X
4 NGUYỄN MINH ANH 10/12/2010 TPHCM X
5 TRẦN NGỌC BẢO ANH 27/05/2010 TPHCM X
6 DƯƠNG THANH BÌNH 19/10/2010 hà tĩnh X
7 TRẦN HỒ THÙY DƯƠNG 26/10/2010 TPHCM X
8 TRẦN GIA HÂN 04/03/2010 TPHCM X
9 NGUYỄN XUÂN QUANG HUY 19/10/2010 Hà Nội
10 NGUYỄN TRỌNG KHANG 05/01/2010 TPHCM
11 TRẦN QUANG KHẢI 19/04/2010 TPHCM
12 TRẦN VŨ ANH KHUÊ 30/09/2010 TPHCM X
13 QUANG THY KY 23/03/2010 TPHCM X
14 NGUYỄN TUẤN LAM LINH 05/06/2010 TPHCM X
15 NGUYỄN TRUNG MẠNH 30/03/2010 TPHCM
16 NGUYỄN DUY MINH 19/03/2010 TPHCM
17 VŨ ÁI MINH 28/10/2010 TPHCM
18 NGUYỄN BẢO NGỌC 09/03/2010 TPHCM X
19 LÝ TRẦN GIA NGUYÊN 05/05/2010 TPHCM
20 NGUYỄN ĐÌNH MINH NHẬT 20/04/2010 TPHCM
21 NGUYỄN THẾ PHONG 17/02/2010 TPHCM
22 NGUYỄN ĐỖ HÀ PHƯƠNG 02/09/2010 TPHCM X
23 NGUYỄN NGỌC LAM QUỲNH 03/04/2010 TPHCM X
24 NGUYỄN HỮU GIA THỊNH 24/05/2010 TPHCM



25 TRƯƠNG ĐINH BẢO TRÂN 12/04/2010 TPHCM X
26 NGUYỄN LAM VI 05/02/2010 TPHCM X
27 HÀ MINH ĐỨC 27/10/2010 Hà Nội
28 VĂN PHƯỚC KHANG 26/03/2010 TPHCM
29 LÊ ĐĂNG KHÔI 13/11/2010 TPHCM
30 BÙI LÊ THANH THẢO 26/10/2010 TPHCM X
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

HUỲNH KHƯƠNG NINH

DANH SÁCH KHỐI 6, NĂM HỌC 2021-2022
LỚP 65 (TCTA)

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới  tính

1 ĐẶNG TRẦN DUY ANH 27/04/2010 TPHCM
2 HOÀNG HÀ ANH 31/01/2010 Hà Nội X
3 NGUYỄN HOÀNG LAN ANH 15/03/2010 TPHCM X
4 NGUYỄN PHẠM MINH ANH 30/11/2010 TPHCM X
5 NGUYỄN HỒNG ÂN 23/01/2010 TPHCM X
6 PING CHÍ CƯỜNG 29/11/2010 TPHCM
7 VŨ MINH ĐỨC 06/11/2010 TPHCM
8 TRẦN NGUYỄN GIA HÂN 27/10/2010 TPHCM X
9 LÂM HOÀNG NGHI KHANG 07/07/2010 TPHCM X
10 VŨ MINH KHANG 15/03/2010 TPHCM
11 ĐỖ HOÀNG QUỐC KHÁNH 26/08/2010 TPHCM
12 LÊ TUẤN KIỆT 28/09/2010 TPHCM
13 NGUYỄN HOÀNG LÂM 25/12/2010 TPHCM
14 TRỊNH PHƯƠNG LINH 02/12/2010 TPHCM X
15 TRIỆU GIA MẪN 02/05/2010 TPHCM X
16 NGUYỄN QUANG MINH 01/11/2010 TPHCM
17 NGUYÊN NGỌC PHƯƠNG 

NGÂN
12/11/2010 TPHCM X

18 NGUYỄN THỤY BẢO NGỌC 28/05/2010 TPHCM X
19 PHAN SỸ NGUYÊN 29/03/2010 Phan Thiết 
20 LÊ NGUYỄN THẢO NHI 09/02/2010 TPHCM X
21 LÂM ĐOÀN HỮU PHÚC 22/04/2009 TPHCM
22 PHAN LÊ MINH QUÂN 22/02/2010 TPHCM
23 PHẠM LINH SAN 20/02/2010 TPHCM X
24 HOÀNG ANH THƯ 19/11/2010 Đăk Nông X



25 VÕ MINH TRUNG 07/05/2010 TPHCM
26 NGUYỄN ĐĂNG VĨ 31/05/2010 TPHCM
27 NGUYỄN ĐẶNG MAI HƯƠNG 04/02/2010 TPHCM X
28 LÊ NGUYỄN TƯỜNG KHANH 21/04/2010 TPHCM X
29 HUỲNH PHÚC MINH PHƯƠNG 01/01/2010 TPHCM X
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

HUỲNH KHƯƠNG NINH

DANH SÁCH KHỐI 6, NĂM HỌC 2021-2022
LỚP 66 (TCTA)

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới  tính

1 ĐƯỜNG MINH THÙY ANH 16/04/2010 TP HCM X
2 HUỲNH NGỌC QUỲNH ANH 24/10/2010 TP HCM X
3 NGUYỄN HỒNG MINH ANH 17/06/2010 TP HCM X
4 PHẠM QUỲNH ANH 20/04/2010 TP HCM X
5 NGUYỄN VĨNH THIÊN ẤN 20/02/2010 TP HCM
6 NGUYỄN HÀ ANH DUY 18/08/2010 TP HCM
7 NGUYỄN TRƯỜNG HẢI 31/08/2010 TP HCM
8 NGUYỄN QUỐC HUY 17/09/2010 TP HCM
9 NGUYỄN TRẦN NGUYÊN 

KHANG
10/04/2010 Cam Ranh - 

Khánh Hòa10 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG 
KHANH

04/02/2010 TP HCM X
11 NGUYỄN CẢNH KHÔI 09/12/2010 TP HCM
12 DANH THIÊN KIM 03/03/2010 TP HCM X
13 TRỊNH QUÁN LÂM 24/12/2010 TP HCM
14 NGUYỄN HOÀNG MAI 10/12/2010 TP HCM X
15 LÊ PHƯỚC NHẬT MINH 05/09/2010 TP HCM
16 PHẠM ĐĂNG MINH 11/01/2010 TP HCM
17 ĐẶNG BẢO NGỌC 26/03/2010 TP HCM X
18 PHÙNG VÂN KHÁNH NGỌC 04/03/2010 TP HCM X
19 TRẦN THIỆN NHÂN 09/11/2010 TP HCM
20 CHUNG TIẾN PHÁT 06/02/2010 TP HCM
21 VŨ MINH GIA PHÚC 07/10/2010 TP HCM
22 PHẠM THÀNH QUÂN 16/11/2010 TP HCM
23 HỒ KHOA PHƯỚC THỊNH 06/01/2010 TP HCM
24 NGUYỄN HUỲNH ANH THƯ 23/02/2010 TP HCM X



25 ĐỖ THỊ PHƯƠNG UYÊN 11/04/2010 TP HCM X
26 NGÔ TRẦN PHƯƠNG VY 19/08/2010 TP HCM X
27 TRƯƠNG NHẬT MINH KHANG 13/09/2010 Tây Ninh
28 PHẠM PHƯỚC KHOA 17/02/2010 TP HCM
29 NGUYỄN HỒ THANH VÂN 09/10/2010 Quảng Bình X
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